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TỜ TRÌNH 
Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ   
 
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 1250/VPCP-KGVX ngày 29/02/2016 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 38), cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 
1. Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
Quyết định số 38 quy định về Bảng danh mục giáo dục, đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân được xây dựng căn cứ vào Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 và Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11. Khi Luật giáo dục nghề nghiệp 2014 ra đời có các quy định thay đổi về trình độ, lĩnh vực và nhóm chương trình, ngành, nghề giáo dục đào tạo. Vì vậy, Quyết định số 38 không phù hợp với quy định mới của Luật giáo dục nghề nghiệp 2014.
Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 38 là căn cứ cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, ban hành chương trình, ngành, nghề giáo dục, đào tạo cấp IV. Vì vậy, việc ban hành các quy định mới phù hợp với Luật giáo dục nghề nghiệp 2014 là cần thiết để các Bộ này triển khai hoạt động việc quản lý giáo dục, đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
2. Phân loại chuẩn về Giáo dục, đào tạo ISCED 2011.
Quyết định số 38 được xây dựng phù hợp với phân loại chuẩn quốc tế về giáo dục năm 1997 (ISCED 1997). Tuy nhiên, đến năm 2011 Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã ban hành phân loại chuẩn mới về giáo dục đào tạo (ISCED 2011) thay thế ISCED 1997. Do đó, để phù hợp với phân loại chuẩn quốc tế đòi hỏi Quyết định số 38 cần phải được sửa đổi.
3. Trong thực tế thực hiện Quyết định số 38 có một số vướng mắc chưa hướng tới người học và không linh hoạt trong việc mở chương trình, ngành nghề giáo dục, đào tạo mới. Quyết định số 38 ban hành kèm theo 3 cấp: cấp I: Trình độ giáo dục, đào tạo, cấp II: Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và cấp III: Nhóm chương trình, nhóm ngành, nhóm nghề giáo dục, đào tạo. Việc ban hành cố định cả 3 cấp gắn với nhau gây ra hiện tượng bó cứng trong việc mở các chương trình, ngành, nghề giáo dục, đào tạo mới. Riêng cấp IV: Chương trình, ngành, nghề giáo dục, đào tạo và cấp V: Chuyên ngành, chuyên nghề giáo dục, đào tạo thuộc thẩm quyền ban hành của các Bộ, ngành. Tuy nhiên, thực tế quản lý giáo dục cho thấy việc giao cấp V cho Bộ, ngành là không phù hợp, một mặt, Bộ không quản lý được hết cấp V, mặt khác vì quyền tự chủ của các trường phải gắn với nhu cầu của người học.
II. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG 
	Việc sửa đổi Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân phải bảo đảm các nguyên tắc sau: 	
	1. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp:
	Danh mục giáo dục, đào tạo sửa đổi bảo đảm đồng bộ, phù hợp với Hiến pháp, Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12, Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13, Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
       	 2. Bảo đảm tính hội nhập quốc tế:
	Danh mục sửa đổi phù hợp với Phân loại chuẩn của Quốc tế về giáo dục đào tạo ISCED 2011.
	3. Bảo đảm nguyên tắc hướng tới người học và sự linh hoạt hơn trong việc mở các chương trình, ngành, nghề giáo dục, đào tạo mới:
	- Dự thảo cần biên soạn theo hướng tách bạch cấp I, cấp II và cấp III từ đó tạo ra sự linh hoạt trong mở mã ngành mới.
	- Dự thảo cần biên soạn theo hướng giao cho các trường xây dựng và ban hành cấp V và phần Sơ cấp giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và ban hành để phù hợp hơn với thực tế quản lý giáo dục, đào tạo. 
	4. Bảo đảm tính kế thừa:
	Dự thảo Danh mục được xây dựng trên cơ sở kế thừa những quy định mang tính ưu việt của Quyết định số 38, kế thừa những quy định về mã số và phân loại lĩnh vực, nhóm chương trình, ngành, nghề giáo dục đào tạo đã được thực tế kiểm nghiệm là phù hợp và khả thi; đồng thời không làm xáo trộn nhiều danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống quốc dân trong hoạt động quản lý và thống kê về giáo dục, đào tạo. 

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO 
Ngay sau khi Luật giáo dục nghề nghiệp 2014 được thông qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo những nội dung cần được sửa đổi đối với Quyết định số 38, bổ sung, lấy ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
· Thực hiện Công văn số 1250/VPCP-KGVX ngày 29/2/2016 của Văn phòng Chính phủ, ngày 20/5/2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tổ chức hội thảo với đại diện Lãnh đạo, chuyên viên của các đơn vị có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp xin ý kiến tư vấn, góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉnh sửa toàn bộ dự thảo Quyết định.
· Ngày 17/6/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi dự thảo Quyết định xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan.
· Ngày 17/6/2016, Dự thảo Quyết định đã được đăng lên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê để lấy ý kiến rộng rãi. 
· Ngày  …  Dự thảo đã gửi xin ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp.
	IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO DANH MỤC GIÁO DỤC,  ĐÀO TẠO
Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định gồm 2 phần:
- Phần I: Danh mục giáo dục, đào tạo Việt Nam:
Cấp I: gồm 10 cấp trình độ được đánh mã từ 0 đến 9 phù hợp với cấp trình độ giáo dục, đào tạo của các Luật về giáo dục, đào tạo và ISCED 2011;
Cấp II: gồm 26 lĩnh vực giáo dục, đào tạo được đánh mã số như Quyết định số 38 và phù hợp các Luật về giáo dục, đào tạo và với ISCED 2011;
Cấp III: gồm 75 nhóm chương trình, ngành, nghề giáo dục, đào tạo được đánh mã số như Quyết định số 38 và phù hợp các Luật về giáo dục và đào tạo và với ISCED 2011.
- Phần II: Nội dung Danh mục giáo dục, đào tạo Việt Nam.
	V. VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC
	Trong quá trình xin ý kiến, các Bộ, ngành cơ bản nhất trí với dự thảo. 
[bookmark: _GoBack]	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị về việc giữ, bổ sung danh mục đào tạo dưới 3 tháng trong danh mục giáo dục, đào tạo khi sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin giải trình như sau: căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp 2014 chỉ quy định trình độ giáo dục, đào tạo có: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng. Bên cạnh đó, đào tạo dưới 3 tháng chỉ là hình thức đào tạo dạy nghề thường xuyên. Không những thế, trong ISCED 2011 khái niệm về trình độ giáo dục được thể hiện bằng một tập có thứ tự, nhóm các chương trình giáo dục liên quan đến tích lũy về kinh nghiệm học tập, cũng như các kiến thức, kỹ năng và năng lực mà mỗi chương trình được thiết kế để truyền đạt. Trình độ trong ISCED phản ánh mức độ phức tạp và chuyên môn của các nội dung của chương trình giáo dục, từ cơ bản đến phức tạp. Trình độ giáo dục, đào tạo được xác định hoàn thành các nhóm môm học, khóa học thể hiện ở bằng cấp hoặc chứng chỉ. Do đó không thể đưa thêm “Đào tạo dưới 3 tháng” vào dự thảo.
Trên đây là báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung  Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 38. 
Tờ trình gồm các tài liệu sau: (1) Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung  Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 38; (2) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; (3) Văn bản thẩm định dự thảo Quyết định của Bộ Tư pháp; (4) Bảng so sánh dự thảo Quyết định với Quyết định số 38; (5) Báo cáo tổng kết thực hiện Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân; (6) Bản tổng hợp và giải trình ý kiến góp ý của Bộ, tổ chức có liên quan về dự thảo Quyết định; (7) Một số tài liệu khác gồm: các văn bản góp ý của Bộ, tổ chức có liên quan về dự thảo Quyết định.
Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Lưu: VT, TCTK. 
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